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                        Môn: Sinh học 8


	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Chương I

Khái quát cơ thể người

Số tiết: 5
	- Thành phần cấu tạo tế bào

-Khái niệm phản xạ 

-Khái niệm mô
	- Chức năng của từng phần

-Các thành phần của một cung phản xạ

-Các loại mô
	-Vai trò của tế bào đối với cơ thể
	

	1đ = 10%
	1đ = 100%
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	

	Chương II

Vận động

Số tiết: 6
	- Thành phần cấu tạo và chức năng của HVĐ

-Khái niệm mỏi cơ

-Các phần chính của bộ xương

-Các loại khớp xương.
	-Nguyên nhân  mỏi cơ

-Đặc điểm tiến hóa của bộ xương người so với xương thú.

- Sự to ra và dài ra của xương


	-Ý nghĩa của hoạt động co cơ 

-Các biện pháp phòng chống mỏi cơ

-Ý nghĩa của dinh dưỡng, lao động và rèn luyện đối với sự phát triển của cơ, xương
	-Tại sao xương động vật hầm lâu thì bở?

-Tại sao xương người già dễ gãy và chậm phục hồi?

	2đ = 20%
	1đ = 50%
	 1đ = 50%
	
	

	Số câu
	1
	
	

	Chương III

Tuần hoàn

Số tiết: 7
	-Thành phần cấu tạo của HTH

-Thành phần cấu tạo của máu

- Khái niệm: kháng nguyên, kháng thể, miễn dịch, đông máu, huyết áp

-Các tác nhân có hại cho tim và mạch máu.
	-Các nguyên tắc truyền máu

- Cơ chế đông máu

-Các hoạt động chủ yếu của bạch cầu

-Các loại miễn dịch

-Các loại mạch máu 

-Chu kì co, dãn của tim


	-Các biện pháp vệ sinh tim mạch.

 -Sơ đồ đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ, lớn

-Giải thích tại sao tim hoạt động không nghỉ?
	-Bài tập về hoạt động của tim


	3đ = 30%
	1đ = 33,3%
	1đ = 33,3%
	
	1đ = 33.3%

	Số câu
	1
	
	1

	Chương IV

Hô hấp

Số tiết: 4
	Khái niệm hô hấp, nhịp hô hấp.

Các cơ quan hô hấp


	-Hoạt động thông khí ở phổi

-Trao đổi khí ở phổi và tế bào


	Tác  dụng của luyện tập thể dục thể thao đến dung tích sống

-Tương quan giữa thở sâu, giảm nhịp thở với hiệu quả hô hấp.
	Bài tập về nhịp hô hấp, dung tích sống

	1đ = 10%
	1đ = 100%
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	

	Chương V

Tiêu hóa

Số tiết: 7
	Các cơ quan của hệ tiêu hóa


	-Cấu tao của khoang miệng, dạ dày, ruột non

-Hoạt động tiêu hóa ở khoang miệng, dạ dày và ruột non

-Vai trò của gan
	-Hoạt động của enzim Amilaza

-Các thành phần của dịch vị

- Sự biến đổi hóa học của thức ăn
	Vai trò của HCl đối với hoạt động tiêu hóa

	3đ = 30%
	
	2đ = 66.7%
	1đ = 33.3%
	

	Số câu
	
	1
	

	TC 10đ = 100%
	4đ = 40%
	4đ = 40%
	1đ = 10%
	1đ = 10%
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	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Chương I. Ngành Động vật nguyên sinh
Số tiết: 5
	- Vai trò thực tiễm của động vật nguyên sinh 
-Đặc điểm chung của ĐVNS
	- Quan hệ giữa động vật đơn bào và đa bào

	Giải thích được vì sao trong phân bệnh nhân kiết lị có lẫn máu
Giải thích các hình thức dinh dưỡng của trùng roi.
	- Giải thích được bệnh sốt rét gây sốt theo chu kỳ 24-48 giờ
- Giải thích được bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi,

	2đ = 20%
	1đ = 50%
	
	
	1đ = 50%

	Số câu
	1
	
	
	1

	Chương II. Ngành Ruột khoang 
Số tiết: 3
	- Hình dạng ngoài và cách di chuyển của thủy tức .

- Đặc điểm chung của ruột khoang
	-Vai trò của ruột khoang đối với hệ sinh thái biển và đời sống con người.
- Sự khác nhau trong sinh sản vô tính mọc chồi giữa san hô và thủy tức
	
	

	1đ = 10%
	
	 1đ = 100%
	
	

	Số câu
	
	1
	
	

	Chương III. Các ngành Giun
Số tiết: 7
	-Cấu tạo của sán lá gan 

-Cấu tạo ngoài và cách di chuyển của giun đất
-Cấu tạo ngoài, cấu tạo trong và dinh dưỡng của giun đũa 
	- Vòng đời của giun đũa, sán lá gan. 
-Cách phòng trừ giun đũa ở người, sán lá gan ở trâu, bò, 
	- Cấu tạo của sán lá gan thích nghi với sống kí sinh.
-Vai trò của giun đất 

	

	3đ = 30%
	1đ = 33,3%
	1đ = 33,3%
	1đ = 33.3%
	

	Số câu
	1
	1
	

	Chương IV. Ngành Thân mềm 
Số tiết: 4
	- Đặc điểm cấu tạo, cách di chuyển của trai sông 
–Vai trò của Ngành thân mềm 
	-Cách dinh dưỡng, cách sinh sản của trai sông thích nghi với lối sống thụ động, ít di chuyển.


	- Giải thích được Trai chết thì mở vỏ, tại sao?

- Giải thích được ý nghĩa một số tập tính ở thân mềm.
	- Mài mặt ngoài vỏ trai ngửi thấy có mùi khét, vì sao?

- Trai chết thì mở vỏ, tại sao?



	1đ = 15%
	1đ = 100%
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	

	Chương V. Ngành Chân khớp
 Số tiết: 7
	 - Giải thích được các đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản của tôm.
- Mô tả được cấu tạo ngoài, cấu tạo trong của châu chấu.

	-Vai trò thực tiễn của giáp xác đối với tự nhiên và với đời sống con người.

- Di chuyển, dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu.


	Đa dạng về loài, về lối sống, môi trường sống và tập tính)
	

	3đ = 30%
	1đ = 33.3%
	2đ = 66.7%
	
	

	Số câu
	1
	1
	
	

	TC 10đ = 100%
	4đ = 40%
	4đ = 40%
	1đ = 10%
	1đ = 10%


